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NHÂN DANH 

NƢỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ THÁI BÌNH TỈNH THÁI BÌNH 

           

          - Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ toạ phiên tòa: Bà Chu Thị Tuyết.  

Các Hội thẩm nhân dân:  

1.  Ông Nguyễn Thiện Lợi;  

2.  Ông Vũ Tiến Thịnh. 

- Thư ký phiên tòa: Bà Phạm Khánh Linh - Thư ký Toà án nhân dân thành phố 

Thái Bình, tỉnh Thái Bình. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình tham 

gia phiên tòa: Ông Lại Văn Thịnh - Kiểm sát viên. 

Ngày 09 tháng 01 năm 2023, tại trụ sở Tòa án nhân dân thành phố Thái 

Bình, tỉnh Thái Bình xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 

195/2022/HSST ngày 20 tháng 12 năm 2022 theo Quyết định đưa vụ án ra xét 

xử số 199/2022/QĐXXST-HS ngày 26 tháng 12 năm 2022 đối với bị cáo: Đặng 

Văn H, sinh ngày 15/6/1959, tại T. Nơi cư trú: Số nhà 227, đường L, tổ 3, 

phường K, thành phố T, tỉnh T. Nghề nghiệp: Lao động tự do; trình độ văn hóa: 

7/12; quốc tịch: Việt Nam; giới tính: Nam; dân tộc: Kinh; tôn giáo: Không; con 

ông Đặng Văn H1 và bà Nguyễn Thị M; vợ: Phạm Thị H2, có 02 con; tiền án; 

tiền sự: Không; bị áp dụng Lệnh c m đi kh i nơi cư trú.  

* Bị hại: Ông Đặng Văn H3, sinh năm 1962; nơi cư trú: Số nhà 85, tổ 6, 

phường H4, thành phố H5, tỉnh H5. 

* Ngƣời làm chứng:  

1. Bà Đặng Thị L1, sinh năm 1969; nơi cư trú: Thôn T1, xã V, thành phố 

T, tỉnh T. 

2. Anh Đặng Văn T2, sinh năm 1984; nơi cư trú: Thôn T1, xã V, thành phố 

T, tỉnh T. 

(Tại phiên tòa bị cáo và những người tham gia tố tụng khác đều có mặt). 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 
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Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án 

được tóm tắt như sau:   

Khoảng 15 giờ ngày 16/9/2022, Đặng Văn H đi xe máy đến nhà bố đẻ là ông 

Đặng Văn H1 ở thôn T1, xã V, thành phố T chơi thì th y có 01 xe ô tô tải chở 08 

kiêu đá lát sân đến (kích thước một viên là 60 x 30 x 3cm, mỗi kiêu có 100 viên) 

của ông Đặng Văn H3 (là em trai của H) để tại ngõ. Khi xe ô tô tải để được 07 

kiêu đá xuống ngõ, do bức xúc việc ông H3 tự ý mua đá về lát sân nhà thờ họ nên 

H ngăn cản không cho để, tài xế xe ô tô tải chở 01 kiêu đá còn lại để trước cổng 

nhà ông Đặng Văn L2 là hàng xóm. Khoảng 15 giờ 15 phút cùng ngày, H đi vào 

trong nhà ông H1 cầm 01 búa tạ có một đầu bằng kim loại kích thước 14 x 5 x 

5cm có lỗ ở giữa, cán búa bằng gỗ dài 65 cm ra sân dùng hai tay cầm búa đập 

nhiều phát theo hướng từ trái sang phải vào mặt các viên đá ốp lát làm vỡ 10 viên 

để dọa phải chuyển chỗ đá đó đi. Khoảng 14 giờ 30 phút ngày 17/9/2022, H tiếp 

tục đến nhà ông H1 vẫn th y 06 kiêu đá xếp tại ngõ, H nói với bà Đặng Thị L1 là 

em gái H: "Cô bảo người chuyển đống đá này ra khỏi ngõ", bà Lụa nhờ anh Đặng 

Văn T2 là cháu họ gọi điện cho ông H3 nhưng ông H3 không đồng ý chuyển đá 

ốp lát đi khiến H bức xúc, H đi vào nhà ông H1 cầm búa tạ mang ra ngõ dùng hai 

tay cầm cán búa giơ sang ngang đập liên tiếp nhiều phát vào mặt các viên đá ở 06 

kiêu, sau đó đứng lên 06 kiêu đá đập nhiều phát theo hướng từ trên xuống dưới 

làm vỡ các viên đá trong 06 kiêu. Tổng số viên đá ốp lát bị vỡ ngày 17/9/2022 là 

324 viên. 

Tại bản Kết luận định giá tài sản số 41 ngày 30/9/2022 của Hội đồng định 

giá tài sản trong tố tụng hình sự thành phố Thái Bình kết luận: Trị giá tài sản tại 

thời điểm định giá ngày 17/9/2022 là 19.720.000 đồng. 

Tại bản Kết luận định giá tài sản số 49 ngày 17/11/2022 của Hội đồng định 

giá tài sản trong tố tụng hình sự thành phố Thái Bình kết luận: Trị giá tài sản tại 

thời điểm định giá ngày 16/9/2022 là 610.000 đồng. 

Tổng trị giá tài sản là 20.330.000 đồng. 

Tại phiên tòa bị cáo khai nhận hành vi như bản cáo trạng nêu là đúng. 

Bản cáo trạng số 01/CT - VKSTPTB ngày 20/12/2022 của Viện kiểm sát nhân 

dân thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình truy tố: Bị cáo Đặng Văn H về tội “Hủy 

hoại tài sản” theo quy định tại khoản 1 Điều 178 Bộ luật Hình sự.  

         Tại phiên toà, đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Thái Bình, tỉnh 

Thái Bình giữ nguyên quan điểm truy tố đối với bị cáo về tội danh và đề nghị Hội 

đồng xét xử: 

           * Về hình phạt: Áp dụng khoản 1 Điều 178; điểm b, i, s, x khoản 1, khoản 2 

Điều 51; Điều 50, Điều 65 Bộ luật Hình sự: Xử phạt bị cáo từ 09 đến 12 tháng tù 

nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách 18 đến 24 tháng, thời hạn tính từ ngày 

tuyên án sơ thẩm. Giao bị cáo Đặng Văn H cho Ủy ban nhân dân phường K, thành 
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phố T, tỉnh T giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách. Không áp dụng hình 

phạt bổ sung đối với bị cáo. 

            * Về trách nhiệm dân sự: Bị cáo đã bồi thường cho bị hại 35.000.000 đồng. 

Bị hại không yêu cầu bị cáo phải bồi thường gì thêm nên về trách nhiệm dân sự 

không đặt ra giải quyết. 

* Về xử lý vật chứng: Áp dụng Điều 47 Bộ luật Hình sự; Điều 106 Bộ luật 

Tố tụng hình sự: Tịch thu hóa giá nộp ngân sách nhà nước chiếc búa tạ có một 

đầu bằng kim loại kích thước 14x5x5cm có lỗ ở giữa, cán búa bằng gỗ dài 65 cm; 

Lưu theo hồ sơ vụ án 01 USB có dữ liệu hình ảnh liên quan đến vụ án. 

          * Về án phí: Bị cáo là người cao tuổi, có đơn xin miễn án phí, miễn án phí 

cho bị cáo. 

Bị cáo không bào chữa, bị cáo và ông H3 không có ý kiến tranh luận. 

Lời nói sau cùng: Bị cáo đề nghị Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt 

và xin cho bị cáo được hưởng án treo. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được 

tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

[1] Về hành vi, quyết định tố tụng của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến 

hành tố tụng: Hành vi, quyết định tố tụng của cơ quan Điều tra, Điều tra viên, Viện 

kiểm sát, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử vụ án được thực 

hiện đúng theo quy định của pháp luật về thẩm quyền, trình tự, thủ tục nên là các 

hành vi, quyết định tố tụng trong vụ án này là hợp pháp, bị cáo và những người 

tham gia tố tụng khác không khiếu nại hay có ý kiến gì.  

[2] Về căn cứ kết tội: Xét th y lời khai nhận tội của bị cáo tại phiên tòa phù 

hợp với lời khai của bị hại và được chứng minh bằng: Đơn trình báo và lời khai của 

bị hại; Biên bản, sơ đồ và bản ảnh khám nghiệm hiện trường; Biên bản và bản ảnh 

khám nghiệm phương tiện; Bản kết luận định giá tài sản số 41 ngày 30/9/2022 và 

Bản kết luận định giá tài sản số 49 ngày 17/11/2022 của Hội đồng định giá tài sản 

trong tố tụng hình sự thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình; Biên bản ghi lời khai 

của người làm chứng. Cùng các tài liệu chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án. 

Hội đồng xét xử có đủ cơ sở kết luận: Khoảng 15 giờ 15 phút ngày 

16/9/2022 và 14 giờ 30 phút ngày 17/9/2022, tại ngõ nhà ông Đặng Văn H1 ở 

thôn T1, xã V, thành phố T, Đặng Văn H có hành vi dùng búa tạ có một đầu bằng 

kim loại kích thước 14 x 5 x 5cm có lỗ ở giữa, cán búa bằng gỗ dài 65cm đập 07 

kiêu đá ốp lát (kích thước một viên là 60 x 30 x 3cm) của ông Đặng Văn H3. Hậu 

quả: Làm vỡ 334 viên đá vỡ, tổng trị giá tài sản bị thiệt hại là 20.330.000 đồng. 

Hành vi của bị cáo Đặng Văn H đã phạm tội “Hủy hoại tài sản”, tội phạm và 

hình phạt quy định tại khoản 1 Điều 178 Bộ luật Hình sự. 

Điều 178. Tội Hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản: 

1. Người nào hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản của người khác trị 

giá từ 2.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng hoặc dưới 2.000.000 đồng 
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nhưng thuộc một trong những trường hợp sau đây, thì bị phạt tiền từ 10.000.000 

đồng đến 50.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc bị phạt 

tù từ 06 tháng đến 03 năm: 

... 

[3] Về tính ch t, mức độ, hậu quả, hành vi phạm tội của bị cáo: Hành vi của bị 

cáo là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến quyền sở hữu tài sản của công dân 

được pháp luật bảo vệ, gây m t trật tự an ninh tại địa phương. Hội đồng xét xử cần 

phải áp dụng hình phạt nghiêm minh mới có tác dụng cải tạo, giáo dục bị cáo và 

răn đe, phòng ngừa tội phạm.  

[4] Về nhân thân, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Bị 

cáo có nhân thân tốt, không có tiền án, tiền sự. Bị cáo không phải chịu tình tiết 

tăng nặng trách nhiệm hình sự quy định tại khoản 1 Điều 52 Bộ luật Hình sự. Quá 

trình điều tra và tại phiên tòa bị cáo đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; tự 

nguyện bồi thường khắc phục hậu quả; phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít 

nghiêm trọng; bị cáo là Thương binh - là người có công với cách mạng và bị hại 

xin giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho bị cáo. Đây là những tình tiết giảm nhẹ 

được quy định tại điểm b, i, s, x khoản 1 khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự.   

[5] Về hình phạt:  

[5.1] Hình phạt chính: Căn cứ vào tính ch t, mức độ nguy hiểm cho xã hội 

của hành vi phạm tội, nhân thân, các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Bị 

cáo không có tiền án, tiền sự, là người có nhân thân tốt, bị cáo không có tình tiết 

tăng nặng, có nhiều tình tiết giảm nhẹ, có nơi cư trú rõ ràng, Hội đồng xét xử 

cho bị cáo được hưởng án treo cũng có đủ tác dụng cải tạo, giáo dục bị cáo thành 

công dân tốt, có ích cho xã hội.  

[5.2] Hình phạt bổ sung: Bị cáo là thương binh, m t sức lao động, không 

có thu nhập, Hội đồng xét xử không áp dụng hình phạt bổ sung đối với bị cáo.  

[6] Về trách nhiệm dân sự: Bị cáo đã bồi thường cho bị hại số tiền 

35.000.000 đồng. Bị hại không yêu cầu bị cáo bồi thường gì thêm nên không đặt 

ra giải quyết. 

[7] Về xử lý vật chứng: Chiếc búa tạ có một đầu bằng kim loại kích thước 

14 x 5 x 5cm có lỗ ở giữa, cán búa bằng gỗ dài 65 cm bị cáo dùng để đập làm vỡ 

các viên đá, tịch thu hóa giá nộp ngân sách nhà nước. 01 USB có dữ liệu hình ảnh 

liên quan đến vụ án được niêm phong trong phong bì số 164 của Phòng kỹ thuật 

hình sự Công an tỉnh Thái Bình, lưu theo hồ sơ vụ án. 

[8] Về án phí và quyền kháng cáo: Bị cáo là người cao tuổi, có đơn xin miễn 

án phí, miễn án phí cho bị cáo. Bị cáo, bị hại có quyền kháng cáo theo quy định. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 
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- Căn cứ  khoản 1 Điều 178; điểm b, i, s, x khoản 1 khoản 2 Điều 51, Điều 

50, Điều 65; Điều 47 Bộ luật Hình sự; 

- Căn cứ Điều 106; 135; 331; 333 Bộ luật Tố tụng hình sự; 

- Căn cứ Điều 12 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 quy 

định về án phí và lệ phí Tòa án. 

 1. Tội danh - Tuyên bố: Bị cáo Đặng Văn H phạm tội “Hủy hoại tài sản”.     

           2. Hình phạt: Xử phạt bị cáo Đặng Văn H 09 (chín) tháng tù nhưng cho 

hưởng án treo, thời gian thử thách 01 năm 06 tháng, thời gian thử thách tính từ ngày 

tuyên án sơ thẩm. 

Giao bị cáo Đặng Văn H cho Ủy ban nhân dân phường K, thành phố T, tỉnh 

T giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách. 

Nếu bị cáo Đặng Văn H thay đổi nơi cư trú thì phải thực hiện theo quy định 

tại Điều 92 Luật thi hành án hình sự. 

Trong thời gian thử thách, bị cáo Đặng Văn H cố ý vi phạm nghĩa vụ theo quy 

định của Luật thi hành án hình sự 02 lần trở lên thì Tòa án có thể quyết định buộc bị 

cáo phải ch p hành hình phạt tù của Bản án đã cho hưởng án treo. 

3. Trách nhiệm dân sự: Bị cáo đã bồi thường xong cho bị hại, bị hại 

không yêu cầu bị cáo bồi thường gì thêm nên không đặt ra giải quyết. 

4. Xử lý vật chứng: Tịch thu hóa giá nộp ngân sách nhà nước chiếc búa tạ có 

một đầu bằng kim loại kích thước 14 x 5 x 5cm có lỗ ở giữa, cán búa bằng gỗ dài 

65 cm. Lưu theo hồ sơ vụ án 01 USB có dữ liệu hình ảnh liên quan đến vụ án 

được niêm phong trong phong bì số 164 của Phòng kỹ thuật hình sự Công an tỉnh 

Thái Bình. 

(Vật chứng Công an thành phố Thái Bình đã chuyển đến Chi cục thi hành 

án dân sự thành phố Thái Bình ngày 21/12/2022). 

5. Án phí: Miễn án phí hình sự sơ thẩm cho bị cáo.  

6. Quyền kháng cáo: Bị cáo và bị hại có quyền kháng cáo trong hạn 15 

ngày kể từ ngày tuyên án sơ thẩm (ngày 09/01/2023)./. 

Nơi nhận: 

-  Người tham gia tố tụng; 

-  Tòa án ND tỉnh TB; 

-  VKSND tỉnh Thái Bình; 

-  VKSND TP Thái Bình; 

-  Cơ quan CSĐT Công an TP. Thái Bình; 

-  Cơ quan THAHS Công an TP. Thái Bình; 

-  Chi cục THADS  TP. Thái Bình; 

-  Lưu: Hồ sơ vụ án.  

  TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

  THẨM PHÁN- CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

      

     Chu Thị Tuyết                 

                          

 


